
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                        

Bắc Giang, ngày       tháng 3 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đối với 

61 sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng (lần 3 - đợt 2/2023) 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban 

hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến; 

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng Sáng kiến tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đối 

với 61 sáng kiến (lần 3, đợt 2/2023) để phục vụ công tác thi đua khen thưởng.  

(Có danh sách gửi kèm theo) 

Điều 2. Giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 

các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên Hội đồng Sáng kiến tỉnh; 

- Các sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; 

- VP UBND tỉnh:  

     + LĐVP, TKCT, các phòng, đơn vị; 

     + Lưu: VT, KGVX.Dũng. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Sơn 
 



Phụ lục 
DANH SÁCH CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CẤP TỈNH  

ĐỐI VỚI 61 SÁNG KIẾN PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG (LẦN 3, ĐỢT 2 /2023) 

 (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       /3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

STT 
Tác giả/  

nhóm tác giả 
Chức vụ, đơn vị công tác Tên sáng kiến 

1 

Ông Phạm Văn Đà Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh 
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính "5 

bước trên môi trường điện tử" phục vụ số hóa, 

bóc tách dữ liệu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Ông Nguyễn Văn Duẩn Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Bà Thân Thị Quế Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công 

2 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghị quyết của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về 

một số nội dung thực hiện Quy chế làm việc của 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh và phân công 

nhiệm vụ các thành viên Ban cán sự đảng 

UBND tỉnh 

Bà Nguyễn Phương Thảo Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh 

Bà Nguyễn Thị Trâm Anh Chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh 

3 

Ông Nguyễn Quang Quý Trưởng phòng HCTC, Văn phòng UBND tỉnh Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết 

lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023 

(21/9/1973-21/9/2023) Bà Giáp Thư Trang 
Phó Trưởng phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng 

UBND tỉnh 

4 

Ông Hồ Ngọc Thành Giám đốc Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh Ứng dụng xin ý kiến thành viên Ban cán sự, 

thành viên UBND tỉnh trên Hệ thống Quản lý 

văn bản và Điều hành tác nghiệp Ông Dương Mạnh Linh Chuyên viên Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh 

5 

Ông Dương Ngọc Thủy Chuyên viên Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh Ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài 

truyền thông đa phương tiện trên Cổng thông 

tin điện tử tỉnh Bắc Giang Bà Nguyễn Diệu Hoa Chuyên viên Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh 



2 

 

 

 

6 

Ông Ngô Văn Nam Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy   

Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về 

công tác bảo vệ chính trị nội bộ 
Ông Vũ Đức Tám Trưởng phòng  BVCTNB,  Ban Tổ chức Tỉnh ủy   

Bà Tống Thị Minh Hằng Phó Trưởng phòng  BVCTNB,  Ban Tổ chức Tỉnh ủy   

7 

Ông Nguyễn Văn Hanh Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy   

Quy định về chế độ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

cán bộ tỉnh 
Bà Trần Hồng Vân Trưởng phòng THCSCB,  Ban Tổ chức Tỉnh ủy   

Bà Phan Thị Hà Phó Trưởng phòng THCSCB,  Ban Tổ chức Tỉnh ủy   

8 

Ông Ngô Văn Nam Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy   
Giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm 

quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị của 

tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn mới 

 

Ông Nguyễn Hữu Thắng 
Trưởng phòng Tổ chức đảng - Đảng viên, Ban  Tổ 

chức Tỉnh ủy   

Ông  Nguyễn Đăng Liệu 
Phó Trưởng phòng Tổ chức đảng - Đảng viên, Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy   

9 

Ông Ngô Văn Nam Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy   

Đề án tăng cường công tác cán bộ trẻ, cán bộ 

nữ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai 

đoạn 2022 – 2030 

Ông Ngô Thanh Hải 
Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban  Tổ chức Tỉnh 

ủy   

Bà Ngô Thị Hải Yến 
Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ, Ban  Tổ chức 

Tỉnh ủy   

10 

Ông Dương Quốc Thành   Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy   

Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 

2020-2025 đối với cán bộ diện Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy quản lý 

Bà Ngô Thị Hải Yến 
Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ, Ban  Tổ chức 

Tỉnh ủy   

Bà Ngô Thị Nam Mai 
Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ, Ban  Tổ chức 

Tỉnh ủy   

11 

Ông Tạ Việt Hùng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Một số giải pháp nâng cao chất lượng học sinh 

giỏi góp phần phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Ông Bạch Đăng Khoa Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 



3 

 

 

 

12 

Ông Tạ Việt Hùng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học 

ngoại ngữ tại cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 

giai đoạn hiện nay. Bà Lê Thị Thúy Hồng Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo 

13 

Bà Đào Thị Hường Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên 

tiểu học tỉnh Bắc Giang trong bối cảnh chuyển 

đổi số Ông Giáp Văn Tuấn 
Phó Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Chính trị tư 

tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo 

14 

Ông Ngô Quốc Đường 
Trưởng phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường 

xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo 
Mô hình dạy học kết hợp - Một trong những giải 

pháp tối ưu để đổi mới phương pháp dạy học khi 

triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ông Lê Thế Tùng 
Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học và Giáo dục 

thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo 

15 

Bà Hoàng Thị Lan Hương 
Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào 

tạo Thiết kế, xây dựng môi trường giáo dục lớp 

học đáp ứng yêu cầu lấy trẻ làm trung tâm 

trong các cơ sở giáo dục mầm non Bà Ngô Thị Mai Phương 
Chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

16 

Ông Triệu Ngọc Trung Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

Tham mưu HĐND tỉnh ban hành chính sách 

hỗ trợ mới, thay thế chính sách hỗ trợ cũ đã 

được ban hành tại Nghị quyết số 17/2011/NQ-

HĐND và Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND 

Ông Nguyễn Văn Thành 
Phó Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, 

Chi cục TCĐLCL, Sở Khoa học và Công nghệ 

Ông Nguyễn Quang Anh 
Chuyên viên phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, 

Chi cục TCĐLCL, Sở Khoa học và Công nghệ 

17 

Ông Nguyễn Phúc Thương Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

Tham mưu đề xuất "Quy chế phối hợp trong 

hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Ông Ngô Anh Hoàng 
Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường 

công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ 

Ông Nguyễn Văn Tình 
Trưởng phòng Quản lý KHCN cơ sở và Sở hữu trí tuệ 

Sở Khoa học và Công nghệ 
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18 

Ông Hoàng Công Bình 
Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL, Sở Khoa học và 

Công nghệ Đề xuất giải pháp áp dụng công cụ 5S trong 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 
Ông Phạm Xuân Thắng 

Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng, Chi cục 

TCĐLCL, Sở Khoa học và Công nghệ 

19 
Bà Hoàng Thị Duyên Chuyên viên Văn phòng, Sở Khoa học và Công nghệ Tham mưu đề xuất giải pháp phát huy giá trị 

tài liệu lưu trữ tại Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Bắc Giang Bà Lương Thanh Trang Phó Chánh Văn phòng, Sở Khoa học và Công nghệ 

20 

Ông Nguyễn Văn Thọ 
Phó Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, Sở Công 

Thương  

Giải pháp tăng cường hợp tác kinh tế - thương 

mại giữa tỉnh Bắc Giang (Việt Nam) và tỉnh 

Vân Nam (Trung Quốc) góp phần thúc đẩy 

xúc tiến xuất khẩu vải thiều sang thị trường 

Trung Quốc 
Ông Ong Xuân Thịnh Chánh Văn phòng,  Sở Công Thương  

21 

 

Ông Đặng Thiên Hùng Trưởng phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với 

hoạt động tôn giáo 
Ông Đỗ Văn Chính Chuyên viên phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ 

22 
Ông Trương Quang Hải Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tổ chức các hoạt động tại Lễ khai hội Xuân và 

khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch với chủ đề 

Linh thiêng Tây Yên Tử năm 2023 Ông Nguyễn Trường Sinh Phó Chánh thanh tra, Sở  Văn hóa Thể thao và Du lịch 

23 

Ông Vũ Trí Đồng 
Phó Chi cục trưởng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật, Sở NN&PTNT Sử dụng chế phẩm vi sinh Emuniv để xử lý 

vườn vải thiều sớm sau thu hoạch trên địa bàn 

xã Phúc Hoà - huyện Tân Yên Ông Lương Đức Tịnh 
Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch thực vật,  Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật, Sở NN&PTNT 

24 

 

Ông Dương Thanh Tùng Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc 

Giang ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát 

triển nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023 -2030 

Ông Vũ Ngọc Đương Trưởng phòng KHTC, Sở Nông nghiệp và PTNT 

Ông Vũ Xuân Khiêm Phó Trưởng phòng KHTC, Sở Nông nghiệp và PTNT 
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25 

Ông Dương Đại Tiến 
Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tân Việt Hòa - Chi cục 

Kiểm lâm tỉnh Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng biển 

báo hiệu cấp dự báo cháy rừng tự động trong 

công tác dự báo cháy rừng Ông Hồ Trọng Tùng 
Kiểm lâm viên phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN - 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh 

26 

Ông Bùi Quang Phát Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ, giải quyết 

chế độ chính sách lĩnh vực người có công của 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc 

Giang 
Bà Nguyễn Thị Hòa 

Phó Trưởng phòng Người có công, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

27 

Ông Nguyễn Văn Thạo 
Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các 

Công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh 

Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát công 

trình giao thông tại Ban QLDA ĐTXD các 

CTGT,NN tỉnh Bắc Giang 
Ông Nguyễn Viết Bách 

Phó Trưởng phòng QLDA GSCTGT1, Ban Quản lý 

Dự án Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông, 

nông nghiệp tỉnh 

Bà Trần Thị Tuyết Trinh 
Nhân viên Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các 

Công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh 

28 

Ông Ngô Biên Cương Giám đốc Sở Ngoại vụ Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định 

chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu 

học sinh Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng  

theo thoả thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang 

Bà Tôn Thị Thiện Quyên Chánh Văn phòng, Sở Ngoại vụ 

Ông Nguyễn Văn Tính Kế toán, Sở Ngoại vụ 

29 
Ông Từ Quốc Hiệu Phó Giám đốc Sở Y tế Giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và 

trang thiết bị cho các cơ sở y tế công lập trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2025 Ông Hoàng Văn Quang Chuyên viên  Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế  

30 

Ông Nguyễn Anh Tuấn Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Bản đồ số dịch tễ mức độ suy dinh dưỡng thể 

thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang Ông Hoàng Văn Quang Chuyên viên  Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế  

31 Ông Nguyễn Ngọc Sơn Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quy định một số nội dung về thu gom, vận 
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Ông Trịnh Văn Chất 
Trưởng phòng Giám định và quản lý chất lượng xây 

dựng, Sở Xây dựng 

chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Ông Nguyễn Tiến Dũng 
Chuyên viên phòng Giám định và quản lý chất lượng 

xây dựng,  Sở Xây dựng 

32 

Ông Vi Thanh Quyền Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Giải pháp nâng cao hoạt động các công trình 

nước sinh hoạt tập trung tự chẩy tại vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc 

Giang 
Ông Hoàng Tiến Công 

Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Ban Dân 

tộc tỉnh 

33 

Ông Vi Thanh Quyền Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 
Hướng dẫn thực hiện Dự án 1: Giải quyết tình 

trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước 

sinh hoạt thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh bắc Giang 

giai đoạn 1 từ 2021 đến 2025 
Ông Từ Lân Vũ 

Chuyên viên phòng Chính sách dân tộc và Địa 

bàn,Ban Dân tộc tỉnh   

34 
Ông Nguyễn Đức Hiền Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh 

Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả 

hoạt động kế toán, kiểm toán trong các hợp tác 

xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022 - 

2025 và tầm nhìn đến năm 2030 Ông Nguyễn Văn Thành Chuyên viên, Liên minh HTX tỉnh 

35 Ông Hà Công Dũng 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối Doanh 

nghiệp tỉnh 

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên 

trang Thông tin điện tử Đảng bộ Khối doanh 

nghiệp tỉnh Bắc Giang 

36 Bà Nguyễn Thị Kim Dung Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lục Nam 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận 

trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-

2025 

37 Ông Nguyễn Duy Thảo Chánh Văn phòng Huyện ủy Lục Nam 

Giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của các 

cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn 

thể huyện Lục Nam 
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38 Ông Phùng Văn Vĩnh 
Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Lục 

Nam 

Giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ 

tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp 

huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Lục Nam 

39 Ông Đào Công Hùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang 
Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông 

minh thành phố Bắc Giang 

40 Bà Đào Thị Thu Hằng 
Ủy viên Ban Thường vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành 

phố Bắc Giang  

Nâng cao chất lượng hoạt động Dân vũ thể 

thao của phụ nữ trên địa bàn thành phố Bắc 

Giang trong giai đoạn hiện nay 

41 Bà Hoàng Thị Hồng Vân 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thọ Xương, thành 

phố Bắc Giang 

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban 

MTTQ trong tham gia xây Đảng, xây dựng 

Chính quyền 

42 Ông Nguyễn Văn Quyết Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lan, huyện Việt Yên 

Quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục 

đích công ích trên địa bàn xã Thượng Lan 

huyện Việt Yên 

43 Ông Nguyễn Văn Cẩn Phó Chủ tịch UBND xã Hương Mai, huyện Việt Yên 

Xây dựng “Trợ lý ảo” hỗ trợ người dân và 

doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

44 Bà Nguyễn Thị Năm Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Ngạn 

Giải pháp đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần 

chúng, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn 

hóa phi vật thể trên địa bàn huyện Lục Ngạn. 

 

45 

Bà Bùi Thị Hương Lan Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa thông 

qua sử dụng wifi marketing tại các điểm wifi 

công cộng Ông Đặng Thiều Quang Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Giang 

46 

Ông Trần Xuân Cường Phó Chủ tịch HĐND huyện  Lạng Giang 
Ứng dụng công nghệ số trong việc thực hiện 

công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để 

giảm thiểu tối đa nhân lực nhưng vẫn đảm bảo 

về thời gian, trình tự tổ chức thực hiện và cải 

cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ 
Ông  Đặng Hữu Đang 

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý trật 

tự giao thông, xây dựng môi trường huyện Lạng Giang 
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Ông Phạm Văn Hải Trưởng phòng Nội vụ huyện Lạng Giang Nâng cao chất lượng đạo đức công vụ của cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện 

Lạng Giang Bà Trịnh Thị Ngân Chuyên viên, Phòng Nội vụ huyện Lạng Giang 

48 Ông Dương Ngô Khoát Chủ tịch UBND xã Ngọc Vân huyện Tân Yên Một số giải pháp trong công tác bảo vệ môi trường 

49 Bà Trần Thị Vượng Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế 
Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công 

tác Mặt trận Khu dân cư 

50 Ông Phạm Đức Sơn   
Trưởng phòng Kế hoạch -Tổng hợp, Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

giám sát thi công xây dựng công trình trên địa 

bàn huyện Hiệp Hòa 

51 Bà Nguyễn Thị Ngọc 
Ủy viên Ban Thường vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

Hiệp Hòa 

Một số giải pháp thực hiện nội dung “3 sạch” 

của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 

không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn 

mới trong các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn 

huyện hiện nay 

52 Bà Trần Thị Hải 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phường Trần 

Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang 

Giải pháp nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò 

của Đoàn thanh niên trong việc chăm sóc, giáo 

dục thiếu nên, nhi đồng 

53 Ông  Nguyễn Huy Ngọc Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Tân Yên 

Nâng cao công tác tuyên truyền vận động giải 

phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa 

bàn thị trấn Nhã Nam 

54 

Ông Nguyễn Văn Khoa Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh 
Xây dựng “Cẩm nang Công an cấp xã về xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc (ANTQ) và xây dựng mô hình tự quản” Ông Vũ Anh Tuấn 

Đội trưởng đội theo dõi, hướng dẫn công tác phong 

trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng Tham mưu, Công 

an tỉnh 
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Ông Trần Đức Nhật Cán bộ phòng Tham mưu, Công an tỉnh 

55 

Ông Ong Văn Hoàng Phó Trưởng phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh 

Xây dựng Quy chế phối hợp hỗ trợ bảo đảm 

an ninh, trật tự cho cuộc đấu giá tài sản trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Ông Tống Trần Phương 
Đội phó đội An ninh - Giao thông - Xây dựng, phòng 

An ninh kinh tế, Công an tỉnh 

Ông Nguyễn Ngọc Tâm Cán bộ phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh 

56 

Bà Nguyễn Như Phố Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả, 

chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng phòng 

xét nghiệm, cải tiến chất lượng trước, trong và 

sau xét nghiệm 
Bà Hứa Thị Ngân Nhân viên quản lý kỹ thuật, Bệnh viện Sản - Nhi 

57 

Ông Vũ Thanh Giang Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Giải pháp kiểm soát rối loạn Lipid máu và 

nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường 

type 2 đang điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc Giang 
Bà Chu Thị Hường 

Phó Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh 

58 

Ông Hoàng Trường Giang Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sáng kiến điều trị polyp đại trực tràng dạng 

phẳng bằng cắt hớt niêm mạc(EMR) tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang Bà Phạm Thị Ngọc 
Phó Trưởng phòng CĐT, BS khoa Nội tiêu hóa,  Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh 

59 

Bà Tô Thị Giang Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Việt – 

Hàn Bắc Giang 
Dạy học theo tiếp cận “CDIO” trong đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao thích ứng 

nhanh với thị trường lao động Ông Vũ Trí Việt 
Giám đốc Trung tâm GDTHPT,Trường Cao đẳng 

Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang 

60 

Ông Đỗ Bình Dương Phó Giám đốc, Công ty Điện lực Bắc Giang 

Giám sát nhiệt độ, độ ẩm trạm biến áp 110 KV 

từ xa tại Trung tâm điều khiển từ xa 

Ông Nguyễn Mậu Quyền Trưởng phòng Điều độ,  Công ty Điện lực Bắc Giang 

Ông Nguyễn Trung Hưng Kỹ sư  phòng Điều độ,  Công ty Điện lực Bắc Giang 

Ông Nguyễn Ngọc Tú Kỹ sư  phòng Điều độ,  Công ty Điện lực Bắc Giang 
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61 

Ông Thân Đức Thắng Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Bắc Giang 

Thu thập dữ liệu lưới điện đưa lên bản đồ GIS 

bằng Maps và Zalo 

Ông Quán Văn Hưng Chuyên viên phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Bắc Giang 

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn Chuyên viên phòng Kỹ thuật,  Công ty Điện lực Bắc Giang 

Bà Nguyễn Thị Hải Yến Đội phó đội QLVH LĐCT,  Công ty Điện lực Bắc Giang 
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